
 

SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TTYT THỊ XÃ VIỆT YÊN 

 

Số:     /TB-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 Việt Yên, ngày      tháng 03  năm 2024 

  

THÔNG BÁO 

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 

 

   Kính gửi:  Sở Y tế tỉnh Bắc Giang 

 

Tên cơ sở thông báo: Trung tâm Y tế Thị xã Việt Yên 

Địa chỉ: Phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Người đứng đầu cơ sở tiêm chủng: Trần Minh Phương - Giám đốc 

Phạm vi hoạt động: Điểm tiêm vắc xin trong trương trình tiêm chủng mở 

rộng - Điểm tiêm vắc xin dịch vụ. 

Phụ trách chuyên môn điểm tiêm TCMR: Bs. Nguyễn Thị Hạnh 

Điện thoại liên hệ: 0915504964 

Phụ trách chuyên môn điểm tiêm dịch vụ: Bs. Thân Đức Xuyên  

Điện thoại liên hệ: 0947124171 

Email: ttytvietyen@gmail.com 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, và Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

 Kính đề nghị Sở Y tế xem xét, đăng tải thông tin cơ sở đủ điều kiện tiêm 

chủng theo quy định. 

(Kèm theo bảng kê cơ sở vật chất trang thiết bị và nhân lực) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Phòng NVY Sở Y tế; 

- Bộ phận 1 cửa Sở Y tế; 

- Lưu VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Đạt 

 

 

 

 
 

 



 

BẢNG KÊ KHAI NHÂN SỰ  

CỦA CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG 

 

1. ĐIỂM TIÊM VẮC XIN VIÊM GAN B SƠ SINH, BCG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ 
 

STT Họ và tên Chức danh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Công việc được giao 

phụ trách 

1 
Nguyễn Thị Hạnh Trưởng khoa Bác sỹ Phụ trách chung 

2 
Lê Thị Thúy Hương 

Khám sàng lọc, theo 

dõi sau tiêm 
Bác sỹ 

Khám sàng lọc tư 

vấn trước tiêm 

chủng, theo dõi sau 

tiêm chủng 

3 Nguyễn Thị Hồng 

Gấm 

Khám sàng lọc, theo 

dõi sau tiêm 
Bác sỹ 

4 
Nguyễn Thu Hiền 

Khám sàng lọc, theo 

dõi sau tiêm 
Bác sỹ 

5 
Nguyễn Long Giang 

Khám sàng lọc, theo 

dõi sau tiêm 
Bác sỹ 

6 
Thân Thị Hiền 

Phụ trách tiêm vắc xin, 

theo dõi sau tiêm 
Điều dưỡng 

Thực hiện Tiêm 

chủng Vắc xin, phối 

hợp theo dõi tư vấn 

sau tiêm chủng, tham 

gia xử trí phản ứng 

sau tiêm chủng (nếu 

có) 

7 
Nguyễn Thị Huệ 

Phụ trách tiêm vắc xin, 

theo dõi sau tiêm 
Nữ hộ sinh 

8 
Ngô Thị Tính 

Phụ trách tiêm vắc xin, 

theo dõi sau tiêm 
Nữ hộ sinh 

9 Nguyễn Thị Thu 

Cúc 

Phụ trách tiêm vắc xin, 

theo dõi sau tiêm 
Nữ hộ sinh 

10 
Nguyễn Như Thiết 

Phụ trách tiêm vắc xin, 

theo dõi sau tiêm 
Nữ hộ sinh 

11 
Hoàng Thị Nhường 

Phụ trách tiêm vắc xin, 

theo dõi sau tiêm 
Nữ hộ sinh 

12 
Trần Thị Như 

Phụ trách tiêm vắc xin, 

theo dõi sau tiêm 
Nữ hộ sinh 

13 
Hà Thị Tuyền 

Phụ trách tiêm vắc xin, 

theo dõi sau tiêm 
Điều dưỡng 

14 
Vũ Thị Nga 

Phụ trách tiêm vắc xin, 

theo dõi sau tiêm 
Nữ hộ sinh 

15 
Dương Thị Thúy 

Phụ trách tiêm vắc xin, 

theo dõi sau tiêm 
Nữ hộ sinh 

16 
Nguyễn Thị Thanh 

Phụ trách tiêm vắc xin, 

theo dõi sau tiêm 

Nữ hộ sinh 

 



2. ĐIỂM TIÊM VẮC XIN DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ                                                            

STT Họ và tên Chức danh 
Trình độ 

chuyên môn 

Công việc được giao 

phụ trách 

1 Thân Đức Xuyên Trưởng khoa Bác sỹ 
Phụ trách chung 

 

2 Trần Quốc Tuấn Trưởng khoa Bác sỹ 

Khám sàng lọc tư vấn 

trước tiêm chủng, theo 

dõi sau tiêm chủng 

3 Tiêu Thị Ngọc Minh 
Khám sàng lọc, theo 

dõi sau tiêm 
Bác sỹ YHDP 

4 Nguyễn Văn Diệp 
Khám sàng lọc, theo 

dõi sau tiêm 
Bác sỹ 

5 Lê Ngọc Anh 
Khám sàng lọc, theo 

dõi sau tiêm 
Bác sỹ YHDP 

6 Nguyễn Văn Sơn 
Khám sàng lọc, theo 

dõi sau tiêm 
Bác sỹ YHDP 

7 Nguyễn Thị Dự 
Khám sàng lọc, Phụ 

trách theo dõi sau tiêm 
Y sỹ 

8 
Nguyễn Thị Bích 

Ngạn 

Khám sàng lọc, Phụ 

trách theo dõi sau tiêm 
Y sỹ 

9 Lê Thị Oánh 
Khám sàng lọc, Phụ 

trách theo dõi sau tiêm 
Y sỹ 

10 Dương Thu Hà 
Khám sàng lọc, Phụ 

trách theo dõi sau tiêm 
Y sỹ 

11 Nguyễn Khánh Hòa 
Khám sàng lọc, Phụ 

trách theo dõi sau tiêm 
Y sỹ 

12 Vũ Quỳnh Trang 
Phụ trách tiêm vắc xin, 

theo dõi sau tiêm 
Điều dưỡng 

Thực hiện Tiêm 

chủng Vắc xin, phối 

hợp theo dõi tư vấn 

sau tiêm chủng, tham 

gia xử trí phản ứng 

sau tiêm chủng (nếu 

có) 
 

13 Lã Thị Vân Anh 
Phụ trách tiêm vắc xin 

vắc xin 
Điều dưỡng 

14 Trần Thị Hà 
Phụ trách tiêm vắc xin, 

theo dõi sau tiêm 
NHS  

15 Nguyễn Thị Chính 
Phụ trách tiêm vắc xin 

vắc xin 
NHS  

16 Vũ Thị Lợi 
Phụ trách tiêm vắc xin 

vắc xin 
NHS  

17 Chu Thị Mai 
Phụ trách theo dõi bảo 

quản vacx in 
Dược sỹ 

Bảo quản, theo dõi 

vácxin tại điểm tiêm 

18 Đào Thị Hải Nhập liệu Kế toán Tiếp đón, nhập liệu 



 

BẢNG KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ  

CỦA CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG 

                                                        
1. ĐIỂM TIÊM VẮC XIN VIÊM GAN B SƠ SINH, BCG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ 

 

STT Tên thiết bị Ký hiệu 

thiết bị 

(MODEL) 

Hãng sản 

xuất 

Nước 

sảnxuất 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng sử 

dụng 

Ghi 

chú 

1 Máy tính để bàn   Việt Nam  Tốt  

2 Máy in Canon  Việt Nam  Tốt  

3 Tủ bảo quản 

Vaxin 
HBC 200 

Haier 

Medical 

and 

laboratory 

China  Tốt 

 

4 Tủ sấy  Electronic   Tốt  

5 Phich bao quản 

vac xin 
 Vietnam Việt Nam  Tốt  

6 Khay đựng dụng 

cụ 
 Vietnam Việt Nam  Tốt  

7 Hộp chống sốc  Vietnam Việt Nam  Tốt  

8  Nhiệt kế  
FR 1DZ1 

SilentGlow 

technology 
Thụy sĩ  Tốt  

9 Nhiệt kế đo nhiệt 

độ tủ lanh  
 Vietnam Việt Nam  Tốt  

10 Bàn tiêm  Vietnam Việt Nam  Tốt  

11 Bàn Khám  Vietnam Việt Nam  Tốt  

12 Ống nghe huyết 

áp 

No-500-

C1-C9 

TANAKA 

– Japan 
Japan  Tốt  

13 Giường  Vietnam Việt Nam  Tốt  

14 Ghế chờ  Vietnam Việt Nam  Tốt  

15 Áo choàng  Vietnam Việt Nam  Tốt  

16 Bình ô xy  Vietnam Việt Nam  Tốt  

17 Máy đo SPO2     Tốt  

 



2. ĐIỂM TIÊM VẮC XIN DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ 

 

STT Tên thiết bị Ký hiệu 

thiết bị 

(MODEL) 

Hãng sản 

xuất 

Nước 

sản xuất 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng sử 

dụng 

Ghi chú 

1 Máy tính để bàn 
  Việt Nam  Tốt 

01 bộ 

2 Máy in 
Canon  Việt Nam  Tốt 

01 chiếc 

3 Tủ bảo quản Vaxin 

HBC 200 

Haier 

Medical and 

laboratory 

China  Tốt 
01 chiếc 

4 Phich bao quản vac 

xin  Vietnam Việt Nam  Tốt 
01 

5 Khay đựng dụng cụ 
 Vietnam Việt Nam  Tốt 

01 

6 Hộp chống sốc 
 Vietnam Việt Nam  Tốt 

 

7  Nhiệt kế  
FR 1DZ1 

SilentGlow 

technology 
Thụy sĩ  Tốt 

 

8 Nhiệt kế đo nhiệt độ 

tủ lanh   Vietnam Việt Nam  Tốt 
 

9 Bàn tiêm 
 Vietnam Việt Nam  Tốt 

 

10 Bàn Khám 
 Vietnam Việt Nam  Tốt 

 

11 Ống nghe huyết áp No-500-

C1-C9 

TANAKA – 

Japan 
Japan  Tốt 

 

12 Giường 
 Vietnam Việt Nam  Tốt 

 

13 Ghế chờ 
 Vietnam Việt Nam  Tốt 

 

14 Áo choàng 
 Vietnam Việt Nam  Tốt 

 

15 Bình ô xy 
 Vietnam Việt Nam  Tốt 

 

16 Máy đo SPO2 
    Tốt 

 

 



 

BẢNG KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT  

CỦA ĐIỂM TIÊM CHỦNG VẮC XIN VIÊM GAN B, VẮC XIN BCG 

 

1. Cơ sở vật chất:  

Cơ sở tiêm chủng gồm các khu vực và phòng chức năng đảm bảo theo đúng 

quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Nghị định 155/NĐ/CP ngày 12/11/2018 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 

2. Các phòng tiêm chủng vắc xin:  

Sơ đồ vị trí các bàn tiêm bảo đảm nguyên tắc một chiều:  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Bàn đón tiếp, hướng 

dẫn 

Chỗ ngồi chờ trước 

tiêm chủng 

Phòng khám sàng 

lọc và tư vấn trước 

tiêm chủng 

Phòng tiêm chủng 

vắc xin 

Khu vực ngồi theo 

dõi sau tiêm chủng 



BẢNG KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT  

CỦA PHÒNG TIÊM VẮC XIN DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ 

 

1. Cơ sở vật chất:  

Cơ sở tiêm chủng gồm các khu vực và phòng chức năng đảm bảo theo đúng 

quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Nghị định 155/NĐ/CP ngày 12/11/2018 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 

2. Các phòng tiêm chủng vắc xin:  

Sơ đồ vị trí các bàn tiêm bảo đảm nguyên tắc một chiều:  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Bàn đón tiếp, hướng 

dẫn 

Chỗ ngồi chờ trước 

tiêm chủng 

Phòng khám sàng 

lọc và tư vấn trước 

tiêm chủng 

Phòng tiêm chủng 

vắc xin 

Khu vực ngồi theo 

dõi sau tiêm chủng 
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